
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00043824 Mai Đức Hưởng 20/03/1986
Kiến trúc sư Kiến trúc 
công trình

Lập quy hoạch đô thị và nông thôn III

2 HTV-00009104 Lê Văn Trọng 27/07/1979 Kiến trúc sư Lập quy hoạch đô thị và nông thôn III

3 HTV-00084685 Bùi Mạnh Hùng 01/10/1983 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình III

4 HTV-00208242 Nguyễn Minh Thắng 23/07/1997
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật điện – điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

II

5 HTV-00217717 Hoàng Văn Hậu 11/03/2000 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình III

6 HTV-00217718 Đỗ Khánh Toàn 27/05/1992
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Khảo sát địa hình III

7 HTV-00120053 Trần Văn Tuyền 30/10/1985
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

9 HTV-00080847 Nguyễn Tuấn Anh 26/08/1991 Kỹ sư Kỹ thuật điện
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

III

10 HTV-00083091 Nguyễn Đình Đào 17/06/1983
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

11 HTV-00130788 Ngô Hoàng Minh 15/11/1995
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình II

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

13 HTV-00217721 Đỗ Anh Tuấn 25/08/1981 Kỹ sư Hệ thống điện
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

III

14 HTV-00085727 Đinh Tuấn Dũng 17/07/1984 Kỹ sư Hệ thống điện
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

III

15 HTV-00217722 Đặng Thế Hà 19/05/1971
Kỹ sư Điện khí hóa xí 
nghiệp

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

III

16 HTV-00036583 Dương Bình Trọng 22/10/1981 Kỹ sư Hệ thống điện
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

III

17 HTV-00182058 Vũ Thắng Lợi 25/09/1983 Kỹ sư Hệ thống điện
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

III

18 HTV-00217723 Kiều Thị Hằng 17/08/1987
Kỹ sư Công nghệ KTĐ - 
Chuyên ngành Hệ thống 
điện.

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

III

19 HTV-00217724 Nguyễn Thái Dương 06/03/1992 Kỹ sư Kỹ thuật điện.
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

III

20 HTV-00096002
Nguyễn Thị Tuyết 
Ánh

24/01/1992 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II

21 HTV-00156721 Lê Thanh Sơn 26/07/1990
Kỹ sư Xây dựng công 
trình thủy

Giám sát công tác xây dựng công trình II

22 HTV-00132105 Hoàng Quốc Đạt 20/11/1995
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Giám sát công tác xây dựng công trình II

23 HTV-00217695 Phạm Văn Trưởng 01/04/1998

Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông ,chuyên ngành Kỹ 
thuật cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công trình III

24 HTV-00217696 Trần Minh Phương 18/02/1994 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình III

25 HTV-00217697 Nguyễn Văn Tuất 19/03/1994
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình III

12 HTV-00217720 Phạm Quang Ngọc 06/02/1991 Kỹ sư Kỹ thuật điện
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8 HTV-00217719 Phạm Công Quyết 08/12/1990 Kỹ sư Kỹ thuật điện



26 HTV-00217698 Thái Hồng Đức 12/11/1990
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Giám sát công tác xây dựng công trình III

27 HTV-00174252
Nguyễn Thị Thu 
Phương

10/10/1996 Kỹ sư Kinh tế Xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình III

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

II

Định giá xây dựng III

29 HTV-00217699 Phạm Văn Sơn 20/08/1993
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình III

30 HTV-00217700 Nguyễn Kim Lữ 02/05/1984
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

31 HTV-00217701 Nguyễn Thanh Hải 28/04/1995 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình III

32 HTV-00217702 Đinh Quang Lập 03/03/1997 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
thông gió - cấp thoát nhiệt

III

33 HTV-00217703 Nguyễn Tiến Ba 04/09/1999
Kỹ sư Kỹ thuật cấp 
thoát nước

Thiết kế cơ điện công trình: Hệ thống cấp 
– thoát nước

III

34 HTV-00217704 Khúc Thị Huệ 11/12/1995
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

36 HTV-00120487 Khuất Bá Cẩn 08/05/1982
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình

Giám sát công tác xây dựng công trình II

37 HTV-00217706 Nguyễn Khắc Thịnh 10/09/1999
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình Xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

38 HTV-00214631 Ngô Văn Thịnh 01/06/1975
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình III

39 HTV-00217707 Nguyễn Ích Tùng 16/01/1995
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình Xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

40 HTV-00217708 Nguyễn Văn Dũng 19/03/1997
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

41 HTV-00217709 Ngô Thị Mai Hương 12/10/1996 Kỹ sư Quản lý xây dựng Định giá xây dựng III

42 HTV-00217710 Nguyễn Hà Đông 03/02/1997
Kỹ sư Kỹ thuật Xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

43 HTV-00217711 Phan Văn Quý 12/12/1984
Cao đẳng Xây dựng dân 
dụng & công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình III

44 HTV-00032028
Phạm Thị Duyên 
Uyên

26/12/1989
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật xây dựng

Định giá xây dựng II

45 HTV-00048849 Nguyễn Quang Vinh 08/11/1977
Kỹ sư xây dựng ngành 
Môi trường nước và 
Cấp thoát nước

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình II

47 HTV-00128401 Nguyễn Duy Tuyên 22/04/1961 Kỹ sư Điện năng Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình II

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Định giá xây dựng III

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Định giá xây dựng III

50 HTV-00082848 Vi Văn Đức 27/01/1980 Kỹ sư Hệ thống điện
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

II

49 HTV-00217713 Lê Mạnh Quỳnh 08/05/2001 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng

48 HTV-00142987 Hà Nguyễn Việt Tiến 18/07/1994 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng

46 HTV-00217712 Nguyễn Thành Nam 18/10/1985
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật điện

35 HTV-00217705 Nguyễn Văn Chiến 23/02/1998
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

28 HTV-00178568 Ngô Ngọc Quý 08/12/1976
Kỹ sư Điều khiển học 
kỹ thuật GT.VT ngành 
Điều khiển học kỹ thuật



51 HTV-00184745 Võ Văn Thiết 15/06/1988
Kỹ sư Xây dựng Cầu - 
Đường

Định giá xây dựng III

52 HTV-00120263 Hoàng Anh Tuấn 02/09/1989
Kỹ sư ngành Xây dựng 
dân dụng & công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình II

53 HTV-00217714 Nguyễn Việt Hùng 09/10/1994
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng.

Giám sát công tác xây dựng công trình III

54 HTV-00217715 Phạm Thanh Minh 02/10/1982
Kỹ sư Thiết bị điện – 
Điện tử, ngành Điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

55 HTV-00217716 Ngô Văn Khải 19/02/1997
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

56 HTV-00215976 Nguyễn Minh Đức 12/09/1999
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Định giá xây dựng III

57 HTV-00116580 Nguyễn Văn Huy 05/09/1983
Kỹ sư Kỹ thuật đo và 
Tin học công nghiệp – 
Ngành Điện

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

II


